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KẾ HOẠCH 

Triển khai tiêm phòng vắc xin Dịch tả lợn Châu Phi AVAC ASF LIVE     

trên địa bàn thị trấn Chi Lăng năm 2024 

 

 Thực hiện Công văn số 1659/UBND-TTDVNN ngày 19/7/2024 của 

UBND huyện Chi Lăng về việc triển khai tiêm phòng vắc xin Dịch tả lượn Châu 

Phi trên địa bàn huyện năm 2024. Để tổ chức triển khai tiêm phòng vắc xin Dịch 

tả lợn Châu Phi (DTLCP) trên địa bàn thị trấn Chi Lăng đạt hiệu quả cao; 

UBND thị trấn xây dựng Kế hoạch tiêm phòng vắc xin Dịch tả lợn Châu Phi 

AVAC ASF LIVE trên địa bàn thị trấn Chi Lăng năm 2024, cụ thể như sau: 

1. Mục tiêu 

Triển khai tiêm phòng vắc xin DTLCP AVAC ASF LIVE cho đàn lợn 

trong diện tiêm phòng tại thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng.  

2. Thời gian tiêm phòng  

- Thời gian tiêm phòng: từ 22-28/7/2024 triển khai tiêm phòng đồng loạt 

tại các khu trên địa bàn thị trấn. 

3. Đối tượng tiêm phòng 

- Đối tượng tiêm phòng: Tiêm một liều duy nhất cho lợn thịt khỏe mạnh 

từ 04 tuần tuổi trở lên (không tiêm cho lợn hậu bị, lợn nái và lợn 

đực giống). Sau khi được tiêm vắc xin 21 ngày, lợn có khả năng miễn dịch với 

vi rút dịch tả lợn Châu Phi. Thời gian miễn dịch kéo dài ít nhất 05 tháng. 

4. Hướng dẫn sử dụng vắc xin  

- Loại vắc xin: AVAC ASF LIVE ( vắc xin Dịch tả lợn Châu Phi nhược 

độc, đông khô) do Công ty cổ phần AVAC Việt Nam sản xuất.  

- Quy cách đóng gói: Lọ 10 liều (kèm theo lọ dung dịch pha với thể tích 

tương ứng 2ml cho 01 liều vắc xin). 

- Hướng dẫn sử dụng: Theo hướng dẫn của nhà sản xuất gửi kèm. 

Lưu ý trong quá trình triển khai tiêm phòng vắc xin DTLCP, có thể các 

đàn lợn của địa phương đã nhiễm vi rút DTLCP thực địa và các mầm bệnh 

khác, nhưng chưa có biểu hiện triệu chứng lâm sàng, nên khi đàn lợn được tiêm 
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vắc xin DTLCP, rất có thể có phản ứng, phát bệnh, bị chết và buộc phải xử lý 

tiêu hủy theo quy định. 

5. Chính sách hỗ trợ 

Sau khi tiêm phòng vắc xin Dịch tả lợn Châu Phi trong vòng 72 giờ nếu 

lợn bị chết do phản ứng với vắc xin thì được Công ty và nhà nước hỗ trợ theo 

Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh Lạng Sơn; 

nếu lợn chết sau 72 giờ sau khi tiêm phòng vắc xin, lấy mẫu xét nghiệm vi rút 

DTLCP nếu dương tính thì hộ chăn nuôi được hưởng chính sách theo Nghị định 

số 02/2017/NĐ-CP ngày 9/11/2017. 

6. Người thực hiện tiêm phòng 

- Ông Mạc Chí Quân - Nhân viên thú y thị trấn  

- Cán bộ kỹ thuật của TTDVNN huyện Chi Lăng 

7. Kinh phí thực hiện 

Nhà nước hỗ trợ miễn phí hoàn toàn vắc xin và tiền công tiêm phòng theo 

quy định hiện hành. 

8. Tổ chức thực hiện 

- Nhân viên thú y: 

+ Tiếp nhận vắc xin từ TTDVNN huyện, bảo quản, sử dụng vắc xin hiệu 

quả, tiết kiệm tránh lãng phí, thất thoát; 

+ Phối hợp với cán bộ TTDVNN huyện Chi Lăng triển khai tiêm phòng 

tại các hộ có lợn thuộc diện tiêm phòng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Sau 

khi tiêm phòng giám sát đàn lợn, báo cáo lãnh đạo UBND thị trấn, TTDVNN 

huyện khi có phát sinh; 

+ Báo cáo số liệu tiêm phòng với lãnh đạo thị trấn, TTDVNN trước 15h30 

hàng ngày, báo cáo khó khăn, vướng mắc để giải quyết kịp thời, triển khai có 

hiệu quả; 

+ Sau khi tiêm phòng cán bộ chuyên môn trên địa bàn huyện phối hợp với 

nhân viên thú y theo dõi đàn lợn được tiêm phòng khi có biểu hiện bất thường 

cần được kiểm tra, xử lý kịp thời. Tổ chức thu gom, xử lý vỏ lọ vắc xin, kim 

tiêm, xilanh,… và các vật dụng khác phục vụ cho quá trình tiêm phòng đúng 

quy định. 

- Các trưởng khu thông báo cho các hộ chăn nuôi trong diện tiêm phòng 

về thời gian tiêm phòng và các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch cần thực 

hiện: Dọn dẹp, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, phun tiêu độc khử trùng chuồng nuôi 

trước khi tiêm phòng; sau khi tiêm phòng phun tiêu độc khử trùng chuồng nuôi, 



3 

theo dõi đàn lợn được tiêm phòng, hạn chế người ra vào chuồng nuôi để tránh 

tiếp xúc nguồn bệnh từ bên ngoài. Khi lợn có biểu hiện bất thường cần báo cho 

thú y thị trấn để kiểm tra theo dõi. Cử người dẫn đường cho cán bộ đi tiêm 

phòng hoàn thành nhiệm vụ. 

- Các thành viên Ban chỉ đao thông tin tuyên truyền cho các hộ chăn nuôi 

chính sách hỗ trợ vắc xin để người chăn nuôi tham gia thực hiện đạt kết quả cao 

Đề nghị đồng chí Nhân viên thú y, các trưởng khu phối hợp thực hiện; 

trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, đề nghị báo cáo về UBND thị trấn 

để phối hợp giải quyết kịp thời./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND huyện (B/c); 
- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện(B/c); 
- TTDVNN Chi Lăng (P/H); 
- Bí Thư Đảng uỷ (TT) 
- Lưu: VT.                                                               

 PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Ngô Văn Tuấn 
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